
Phụ lục II 

BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI HIỆN ĐẠI 

GIAI ĐOẠN 2026-2030 

(Ban hành kèm theo Quyết định  số 131/2026/QĐ-UBND                                                   

ngày 20 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

1. Là xã đảm bảo quy định tại khoản 1, khoản 2 Phụ lục II ban hành kèm 

theo Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng 

Chính phủ Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030. 

2. Đạt các tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại, bao gồm: 

STT 
Tên        

tiêu chí 
Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu 

Đơn vị phụ trách, 

hướng dẫn         

thực hiện  

1 

Hạ tầng số 

và năng 

lượng 

1.1. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chí mô hình thôn 

thông minh 

≥ 60% 

 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

1.2. Tỷ lệ công trình công cộng (trụ sở 

UBND xã, trường học, trạm y tế, nhà văn 

hóa) được lắp đặt hệ thống năng lượng tái 

tạo 

≥ 50% 

 
Sở Công Thương 

2 

Nông 

nghiệp 

thông minh 

và kinh tế, 

văn hóa, 

giáo dục, y 

tế số nông 

thôn 

2.1. Có mô hình nông nghiệp thông minh 

hoặc kinh tế số nông thôn do hợp tác xã 

hoặc doanh nghiệp vận hành (khuyến 

khích mô hình có sự tham gia của thanh 

niên và phụ nữ) 

≥ 01 mô 

hình 

Sở Nông nghiệp và 

 Môi trường 

2.2. Tỷ lệ hộ nông dân sản xuất, kinh 

doanh giỏi theo quy định 
≥ 70% Hội Nông dân tỉnh 

2.3. Có hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng 

dữ liệu số trong sản xuất - kinh doanh 

(theo dõi dữ liệu về thời tiết, đất đai, 

giống, dịch bệnh, thị trường, …) 

Đạt 
Sở Nông nghiệp và  

Môi trường 

2.4. Có mô hình Trạm Y tế ứng dụng 

chuyển đổi số trong các hoạt động quản 

lý, điều hành, khám và chữa bệnh 

Đạt Sở Y tế 

2.5. Có mô hình Trường học ứng dụng 

chuyển đổi số trong các hoạt động dạy, 

học, quản lý, điều hành 

Đạt 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

2.6. Có di sản văn hóa (nếu có) và các loại 

hình hoạt động văn hóa, văn nghệ tiêu 

biểu, đặc trưng của xã được tuyên truyền, 

giới thiệu, quảng bá trên các trang thông 

tin điện tử hoặc cơ quan báo, đài của địa 

phương 

Đạt 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 



2 

STT 
Tên        

tiêu chí 
Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu 

Đơn vị phụ trách, 

hướng dẫn         

thực hiện  

3 

Đào tạo 

nguồn nhân 

lực và an 

sinh xã hội 

3.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng 

cấp, chứng chỉ  
≥ 45% Sở Nội vụ 

3.2. Tỷ lệ nghèo đa chiều ≤ 1,5% 
Sở Nông nghiệp và 

 Môi trường 

3.3. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu 

chuẩn an toàn, tiện nghi  
≥ 30% Sở Xây dựng 

3.4. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước 

sạch theo quy chuẩn 
≥ 90% 

Sở Nông nghiệp và  

Môi trường 

3.5. Có mô hình hỗ trợ thanh niên, phụ 

nữ, người yếu thế tham gia lao động, khởi 

nghiệp, đổi mới sáng tạo 

Đạt  

Sở Nội vụ  
3.6. Có các hoạt động thúc đẩy bình đẳng 

giới, bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương trong 

tiếp cận dịch vụ và cơ hội phát triển 

Đạt  

4 

Môi 

trường, 

cảnh quan 

và văn hóa 

 

4.1. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được 

phân loại, thu gom, xử lý theo quy định 
≥ 90% 

Sở Nông nghiệp và  

Môi trường 

4.2. Có mô hình bảo vệ môi trường nông 

thôn theo hướng xanh, tuần hoàn hoặc 

giảm phát thải 

Đạt 

4.3. Môi trường sống nông thôn an toàn, 

lành mạnh; không có điểm nóng về ô 

nhiễm môi trường 

Đạt 

4.4. Hệ thống đường làng, ngõ xóm, khu 

dân cư được chỉnh trang đồng bộ, bảo 

đảm sáng - xanh - sạch - đẹp 

Đạt 

4.5. Có không gian xanh công cộng (cây 

xanh, mặt nước, khu sinh hoạt ngoài trời) 

phục vụ cộng đồng 

Đạt 

4.6. Đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ 

biến các chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của nhà nước về phát 

triển văn hóa thông qua các phương tiện 

truyền thông đại chúng, phương thức 

truyền thông mới đa nền tảng, đa 

phương tiện 

Đạt 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

4.7. Tỷ lệ thôn, tổ dân phố được tặng danh 

hiệu “thôn, tổ dân phố văn hoá” 
≥ 85% 

5 

Quản trị 

hiện đại và 

an ninh trật 

tự 

5.1. Chính quyền xã quản lý và sử dụng 

hiệu quả hệ thống dữ liệu số phục vụ điều 

hành, bảo đảm dữ liệu “đúng - đủ - sạch - 

sống - thống nhất - dùng chung” 

Đạt 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 



3 

STT 
Tên        

tiêu chí 
Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu 

Đơn vị phụ trách, 

hướng dẫn         

thực hiện  

 5.2. Đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ 

tục hành chính, cung cấp dịch vụ công 

không phụ thuộc địa giới hành chính  

Đạt 
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân  tỉnh 

5.3. Hệ thống trang thiết bị và hạ tầng kỹ 

thuật phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự 

trên địa bàn xã được đầu tư và vận hành 

theo hướng hiện đại, hỗ trợ giám sát, cảnh 

báo và phản ứng kịp thời 

Đạt 

Công an tỉnh 

5.4. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự 

được triển khai theo mô hình an ninh 

cộng đồng hiện đại, có sự tham gia của 

người dân thông qua các cơ chế và kênh 

phản ánh phù hợp, hiệu quả 

Đạt 

5.5. Lực lượng Công an xã được xây 

dựng trong sạch, vững mạnh, chính quy, 

tinh nhuệ, hiện đại 

Đạt 
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